


PHAN I. DANH MVC T INH SUA DOl, DO SUNG THUQC PH~M VI
 
CHUC NANG QUA.N LY N~~UNG NGHI~P vA PHA.T TRIEN NONG THON
 

STT Teo thti t\lC haoh chioh . Lioh V\fC CO' quaD th\l'C hi~o 

I. Thti t\lC haoh chioh cAp truog llO'Dg 

1 Thu t\lC Cap giay phep cho ho~t dQng n6 Thuy 19i Tong C\lC Thuy 19i 
min va cac ho~t dQng gay n6 khong gay 
tac h~i khac trong ph~ vi bao v~ cong 
trinh thuy 19i. 

2 Thu t\lC Cap giay phep cho cae ho~t dQng Thuy 19i T6ng C\lC Thuy 19i 
giao thong v~ tai cua xe co gi6i trong 
ph~m vi bao v~ cong trinh thuy 19i, trir 
cac tnrang hQ'P sau: a) cac lo~i xe mo to 
hai baM, xe mo to ba baM, xe gful may, 
xe co gi6i dUng cho nguai tan t~t; b) xe 
co gi6i di tren duang giao thong cpng 
cQng trong ph~m vi bao v~ cong trinh 
thuy 19i; c) Xe co gi6i di qua cong trinh 
thuy 19i k€t hQ'P duang giao thong cong 
cQng co trQng tai, kich thu6c phu hQ'P v6i 
tieu chudn thi€t k€ cua cong trinh thuy 19i. 

3 Thu t\lC Gia h~, dieu chinh nQi dung giay Thuy 19i Tong C\lC Thuy 19i 
phep cho cac ho~t dQng trong ph~m vi bao 
v~ cong trinh thuy 19i. 

4 Thu t\lC Cap giay phep cho vi~c khai thac Thuy 19i Tong C\lC Thuy 19i 
cac ho~t dQng du ljch, th€ thao co m\lC 
dich kinh doanh; ho~t dQng nghien CUll 
khoa hQc lam anh hu6ng d€n v~ haM, an 
toan cong trinh cac ho~t dQng kinh doanh 
dich V\l trong ph~ vi bao v~ cong trinh 
thuy 19i. 

5 Thu t\lC cAp gidy phep cho cac ho~t dQng Thuy 19i Tong C\lC Thuy IQ'i 
trong ph~m vi bao v~ cong trinh thuy 19i 
dugc quy dinh t~i khoan 1, 2, 6, 7, 8, 10 
Di~u 1 Quy€t dinh s6 55/2004/QD-BNN 
ngay 01/11/2004 thuQc thdm quy~n giai ~lf 

~ ~ 

2
 



quyet cua Bi) Nong nghi~p va Phat trien 
nong thon. ~H.A 7~ 

Thuy Igi 

Thuy Igi 

T&ng C\lC Thuy Igi 

T&ng C\lC Thuy Igi 

8 Thu tvc tham dinh cac hOl;lt uyng lien quan 
d€n de di€u quy diM tl;li Thong tu s6 
46/20111TT-BNNPTNT ngay 27 thang 06 
nam 2011 thuQc phl;lffi vi chuc nang quim ly 
cua Bi) Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon. 

De dieu T&ng C\lC Thuy lQ'i 

9 Thu t\lC Chap thu~ cac hOl;lt dQng lien quan 
d€n de di€u quy diM tl;li Thong tu s6 
46/2011/TT-BNNPTNT ngay 27 thang 06 
nam 2011 thuQc phl;lm vi chuc nang quan 
ly cua Bi) Nong nghi~p va Phlit tri~n nong 
thon. 

De di6u Tong C\lC Thuy lQ'i 

II. Thti t1}C haoh chioh cAp Hoh 
1 Thu t\lC Cap giay phep cho hOl;lt dQng 

tr6ng cay lau nam thui)c 10l;li r~ an sau tren 
1m trong phl;lffi vi bao v~ cong trinh thuy 
Igi thuQc thfrm quy€n giai quy€t cua 
UBND cac tinh, thanh ph6 ttvc thuQc 
TW. 

Thuy Igi S6 Nong nghi~p va 
PTNT 

2 Thu t\lC Cap giay phep cho hOl;lt dQng n& 
min va cac hOl;lt dQng gay n6 khong gay 
tac hl;li khac trong phl;lffi vi bao v~ cong 
trinh thuy lQ'i thuQc thfrm quy€n giai quy€t 
cua VBND cac tinh, thanh ph6 tIV'C thuQc 
TW. 

Thuy lQ'i S6 Nong nghi~p va 
PTNT 

3 Thu t\lC Cap giay phep cho cac hOl;lt di)ng 
giao thong v~ tai cua xe co gi6i trong 
phl;lffi vi bao v~ cong trinh thuy lQ'i, trir cac 
truang hQ'p sau: a) cac 10l;li xe mo to hai 
banh, xe mo to ba banh, xe gtfu may, xe co 
gi6i dUng cho nguai tan t~t; b) xe co gi6i 
di tren duang giao thong cong ci)ng trong 
phl;lffi vi bao v~ cong trinh thuy lQ'i; c) Xe 
co gi6i di qua cong trinh thuy lQ'i k€t hQ'P 

Thuy lQ'i S6 Nong nghi~p va 
PTNT 
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duang giao thong cong cQng co trQng Uli,
 
kich thu6c phil hgp v6i tieu chuAn t .1. ~ ~
 

• A t 'nh th' I' . '?> 7itcua cong n uy Q'l. ~ .' /~ 

4 Thu t\lC Gia h~, dieu chinh nQi ",' l' ~t;' " ~. . IQ'i SO' Nong nghi~p va 

phep cho cac hOl;lt dQng trong p .~' ~;~~._, ;~fha ,~. PTNT 
ve cong trinh thuy loi thuoc tH 7-, " (: )!i" ,c 
., •• ,,,:,··\1""':"'9 "'-:; 

giai quyet cua UBND cac tinh, t '.;,.0........
 , 
tn,rc thuQc TW. 

5 Thu t\lc Cap giay phep cho vi~c khai thac Thuy IQ'i So Nong nghi~p va 
cac hOl;lt dQng du lich, th~ thao co m\lC PTNT 
dich kinh doanh; hOl;lt dQng nghien cUu 
khoa hQc lam Anh huemg den v~ hanh, an 
toan cong trinh cac hOl;lt dQng kinh doanh 
dich V\l trong phl;lm vi bao v~ cong trinh 
thuy IQ'i thuQc thdm quy€n giai quyet cua 
UBND cac tinh, thanh ph<3 tn,rc thuQc TW. 

6 Thu t\lC Cdp giay phep cho cac hOl;lt dQng Thuy IQ'i So Nong nghi~p va 
trong phl;lm vi bao v~ cong trinh thuy IQ'i PTNT 
duQ'c quy dinh tl;li khom 1, 2, 6, 7, 8, 10 
Di€u 1 Quyet dinh s<3 55/2004/QD-BNN 
ngay 01/11/2004 thuQc thAm quy€n giai 
quyet cua UBND cac tinh, thanh ph<3 tn.rc 
thuQc TW. 

7 Thu tvc Gia h~, dieu chinh nQi dung giay Thuy IQ'i SO' Nong nghi~p va 
phep xa nu6c thai vao h~ th<3ng cong trinh PTNT 
thuy IQ'i thuQc thAm quy€n giai quyet cua 
UBND cac tinh, thanh ph<3 tn.rc thuQc TW. 

8 Thu t\lC Cap giay phep xa nu6c thai vao Thuy lQ'i So Nong nghi~p va 
h~ th<3ng cong trinh thuy IQ'i thuQc thAm PTNT 
quy€n giai quyet cua UBND cac tinh, 
thanh ph<3 tn.rc thuQc TW. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

I. Thủ tục hành chính cấp trung ương 

1. Thủ tục Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại 
khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

1.1 Trình tự thực hiện:  

-   Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng cục Thuỷ lợi. 

-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổng cục Thủy lợi hoặc qua đường bưu điện. 

1.2 Cách thức thực hiện  

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

1.3  Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu; 

- Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định 
này; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

1.4 Thời hạn giải quyết :  

+ Thời hạn cấp giấy phép: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

1.5. Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Tổng cục Thủy 
lợi 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thủy lợi 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

1.6. Đối tượng thực hiện TTHC 

- Cá nhân. 

- Tổ chức .  

1.7  Mẫu đơn, tờ khai: 

- Có (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 
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1.8  Phí, lệ phí:  Không    

1.9  Kết quả thực hiện TTHC:  

- Giấy phép;   

- Thời hạn của giấy phép phụ thuộc vào tính chất của từng hoạt động. 

1.10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

1. 11  Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội. 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL. 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập. 

 - Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004. 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

 

2. Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, 
xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng 
trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường 
giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy 
lợi.  

2.1 Trình tự thực hiện:   

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng cục Thuỷ lợi. 

-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

- Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổng cục Thủy lợi hoặc qua đường bưu điện. 

2.2  Cách thức thực hiện : 

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

2.3  Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu; 

-  Bản sao chụp Sổ đăng kiểm xe mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;  

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 
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b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

2.4  Thời hạn giải quyết:  

+ Thời hạn cấp giấy phép: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

2.5 Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Tổng cục Thủy 
lợi. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thủy lợi 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

2.6  Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Cá nhân 

- Tổ chức      

2.7  Mẫu đơn, tờ khai:      

- Có (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 

2.8  Phí, lệ phí:  Không    

2.9 Kết quả thực hiện TTHC: 

-  Giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép phụ thuộc vào tính chất của từng hoạt động.  

2.10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

2.11 Căn cứ pháp lý của TTHC: 

 - Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

3. Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi. 

3.1 Trình tự thực hiện: 

-  Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng cục Thuỷ lợi. 

-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Nhận kết quả: Tổ  chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổng cục Thủy lợi hoặc qua đường bưu điện. 
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3.2 Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện  

3.3 Hồ sơ:  

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi theo mẫu; 

- Bản sao giấy phép đã được cấp;  

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho 
công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy 
phép); 

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp) 

3.4 Thời hạn giải quyết: 

+ Thời hạn cấp giấy phép: 

- Đối với hoạt động quy định tại khoản 3, khoản 5: thời hạn cấp giấy phép là 5 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Đối với hoạt động quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9: thời hạn cấp giấy 
phép là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Đối với hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 10: thời hạn cấp giấy phép là 15 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

3.5 Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Tổng cục Thủy 
lợi 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thủy lợi 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

3.6  Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Cá nhân 

- Tổ chức  

3.7  Mẫu đơn, tờ khai: Có (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT) 

3. 8  Phí, lệ phí:  Không     

3.9  Kết quả thực hiện TTHC: 

-  Giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép phụ thuộc vào tính chất của từng hoạt động.  

3.10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không    

3.11 Căn cứ pháp lý của TTHC: 

  - Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 
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 - Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

-  Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

                        

4. Thủ tục Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh 
doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt 
động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 

4.1  Trình tự thực hiện:  

-  Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng cục Thuỷ lợi. 

-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Nhận kết quả: Tổ  chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổng cục Thủy lợi hoặc qua đường bưu điện. 

4.2 Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

4.3  Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu 

- Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;  

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

4.4  Thời hạn giải quyết: 

+ Thời hạn cấp giấy phép: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

4.5  Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Tổng cục Thủy 
lợi 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thủy lợi 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

4.6  Đối tượng thực hiện TTHC:  

- Cá nhân 
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- Tổ chức      

4.7 Mẫu đơn, tờ khai: Có (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 

4. 8 Phí, lệ phí:  Không   

4. 9  Kết quả thực hiện TTHC: 

- Giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép phụ thuộc vào tính chất của từng hoạt động. 

4. 10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

4. 11 Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

5. Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được 
quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5.1 Trình tự thực hiện:  

-   Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng cục Thuỷ lợi. 

-   Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Nhận kết quả: Tổ  chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổng cục Thủy lợi hoặc qua đường bưu điện. 

5. 2 Cách thức thực hiện:   

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

5. 3 Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu; 

- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp; 
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- Báo cáo đánh giá tác động môi trường;  

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 
5. 4  Thời hạn giải quyết: 

+ Thời hạn cấp giấy phép: 

- Đối với các hoạt động quy định tại khoản 6, khoản 7, khoản 8: thời hạn cấp giấy phép là 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 10: thời hạn cấp giấy phép là 25 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  

 5. 5. Cơ quan thực hiện TTHC: 

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Tổng cục Thủy 
lợi 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thủy lợi 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

5. 6  Đối tượng thực hiện TTHC: 

 - Cá nhân 

- Tổ chức  

5. 7  Mẫu đơn, tờ khai: Có (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT) 

5. 8  Phí, lệ phí:  Không     

5. 9 Kết quả thực hiện TTHC:  

- Giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép phụ thuộc vào tính chất của từng hoạt động. 

5. 10 Điều kiện thực hiện TTHC: Không     

5. 11  Căn cứ pháp lý của TTHC: 

  - Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ- CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

 

6. Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy 
lợi. 

6.1 Trình tự thực hiện : 

-  Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng cục Thuỷ lợi. 
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-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổng cục Thủy lợi hoặc qua đường bưu điện. 

6.2 Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

6.3  Hồ sơ:  

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình 
thuỷ lợi theo mẫu; 

- Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp; 

- Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép); 

- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất 
lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép). Báo 
cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường 
hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép); 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

6. 4 Thời hạn giải quyết: 

 + Thời hạn cấp giấy phép: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

6. 5 Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Tổng cục Thủy 
lợi. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thủy lợi 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

6. 6  Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Cá nhân 

- Tổ chức       

6.7 Mẫu đơn, tờ khai: Có (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 

6. 8  Phí, lệ phí: Không 

6. 9  Kết quả thực hiện TTHC:  

- Giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép không quá 3 năm 

6. 10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không  

6. 11. Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 
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- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011.                           

7. Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi 

7.1 Trình tự thực hiện: 

 -  Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng cục Thuỷ lợi. 

 - Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

- Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Nhận kết quả: Tổ  chức, cá nhân nhận kết quả tại Tổng cục Thủy lợi hoặc qua đường bưu điện. 

7. 2  Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện  

7. 3  Hồ sơ:  

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi theo mẫu; 

- Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh của hộ kinh doanh cá thể; 

- Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi; 

- Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường 
theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình 
thuỷ lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải có báo cáo phân tích chất 
lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ 
trở lên; 

- Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải; 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

7. 4 Thời hạn giải quyết:  

 Thời hạn cấp giấy phép: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

7. 5 Cơ quan thực hiện TTHC: 

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Tổng cục Thủy 
lợi 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thủy lợi 
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d) Cơ quan phối hợp: Không 

7. 6  Đối tượng thực hiện TTHC 

- Cá nhân 

- Tổ chức  

7. 7  Mẫu đơn, tờ khai: Có (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 

7. 8  Phí, lệ phí: Không 

7. 9  Kết quả thực hiện TTHC:  

- Giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép  là 5 năm 

7. 10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không    

7. 11  Căn cứ pháp lý của TTHC:   

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

                                    

8. Thủ tục thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều quy định tại Thông tư số 46/2011/TT-
BNNPTNT ngày 27 tháng 06 năm 2011 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

8. 1  Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định gửi hồ sơ đến Tổng cục Thuỷ lợi thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc cần bổ sung tài liệu trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Thuỷ lợi có thông báo bằng văn bản về những nội 
dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Bước 3: Tổng cục Thuỷ lợi xem xét hồ sơ, có ý kiến thẩm định bằng văn bản và trả kết quả tại 
Tổng cục Thuỷ lợi hoặc qua hệ thống bưu chính. 

8. 2  Cách thức thực hiện  

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

8. 3  Hồ sơ:  

a) Hồ sơ gồm: 

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 
46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/06/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
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- Ý kiến bằng văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
về đề nghị của Chủ đầu tư; 

-  Hồ sơ dự án gồm: Thuyết minh, thiết kế cơ sở, phụ lục tính toán, trong đó thể hiện những nội 
dung liên quan đến quy hoạch phòng chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều, quy hoạch sử 
dụng đất, quy hoạch xây dựng được phê duyệt và kết quả tính toán đáp ứng theo yêu cầu về an toàn đê 
điều, thoát lũ theo quy định tại khoản 3, Điều 26 Luật Đê điều và Điều 5 Nghị định 113/2007/NĐ-CP ngày 
28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; 

-  Văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng, thực hiện dự án (nếu có); 

-  Văn bản thẩm tra của đơn vị tư vấn độc lập về sự ảnh hưởng của công trình đến an toàn đê điều 
và thoát lũ lòng sông, cụ thể về sự giảm lưu lượng lũ thiết kế; tăng mực nước lũ thiết kế; ảnh hưởng đến 
dòng chảy khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu; ổn định lòng dẫn; ổn định thân đê, nền đê khu vực xây 
dựng công trình;  

-  Đối với công trình mà phạm vi ảnh hưởng từ hai tỉnh trở lên phải c  có ý kiến bằng văn bản của 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh liên quan; 

b) Số lượng: 02 bộ (1 bộ bản chính, 1 bộ bản sao chụp). 

8. 4 Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định). 

8. 5  Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và PTNT  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Tổng cục Thủy 
lợi  

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Đê điều và phòng chống lụt bão thuộc Tổng cục 
Thủy lợi 

d) Cơ quan phối hợp:  Không 

8. 6  Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Cơ quan 

- Tổ chức   

- Cá nhân                                                       

8. 7  Mẫu đơn, tờ khai: Không 

8. 8  Phí, lệ phí: Không 

8. 9 Kết quả thực hiện TTHC:  

- Kết quả : Văn bản thẩm định 

8. 10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

8. 11 Căn cứ pháp lý của TTHC:    

- Luật Đê điều và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Căn cứ Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 06 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến 
đê điều.         

 

9. Thủ tục Chấp thuận các hoạt động liên quan đến đê điều quy định tại Thông tư số 46/2011/TT-
BNNPTNT ngày 27 tháng 06 năm 2011 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.         
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9. 1 Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chấp thuận gửi hồ sơ  đến Tổng cục Thuỷ lợi thuộc 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Bước 2: Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định hoặc cần bổ sung tài liệu, trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục Thuỷ lợi có thông báo bằng văn bản về những nội 
dung chưa đầy đủ, yêu cầu bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. 

- Bước 3: Tổng cục Thuỷ lợi xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Thuỷ lợi có ý kiến 
chấp thuận bằng văn bản và trả kết quả tại Tổng cục Thủy lợi hoặc qua hệ thống bưu chính; trường hợp hồ sơ 
không đủ điều kiện theo quy định, Tổng cục Thuỷ lợi có văn bản thông báo việc không chấp thuận xây dựng 
công trình và trả kết quả tại Tổng cục Thuỷ lợi hoặc qua hệ thống bưu chính. 

9. 2  Cách thức thực hiện: 

 - Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

9. 3  Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

-  Công văn đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Ý kiến bằng văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
về đề nghị của Chủ đầu tư; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt bao gồm: Thuyết minh, bản 
vẽ mặt bằng tổng thể, mặt cắt đại diện, trong đó thể hiện những nội dung liên quan đến đê điều, thoát lũ khi 
xây dựng công trình; 

-  Văn bản khác có liên quan đến việc xây dựng, thực hiện dự án (nếu có); 

-  Đối với công trình mà phạm vi ảnh hưởng từ hai tỉnh trở lên phải có ý kiến bằng văn bản của Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh liên quan;  

-  Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu xét thấy công trình có ảnh hưởng đến an toàn đê điều và 
thoát lũ thì cơ quan trực tiếp xử lý hồ sơ thông báo bổ sung một hoặc các tài liệu sau: Văn bản thẩm tra của 
đơn vị tư vấn độc lập về sự ảnh hưởng của công trình đến an toàn đê điều và thoát lũ lòng sông (sự giảm 
lưu lượng lũ thiết kế; tăng mực nước lũ thiết kế; ảnh hưởng đến dòng chảy khu vực lân cận, thượng lưu, hạ 
lưu; ổn định lòng dẫn; ổn định thân đê, nền đê khu vực xây dựng công trình); ý kiến bằng văn bản của các 
cơ quan chức năng liên quan; tài liệu khảo sát địa hình, địa chất để phục vụ cho việc kiểm tra, tính toán làm 
cơ sở xem xét, chấp thuận. 

b) Số lượng: 02 bộ (1 bộ bản chính, 1 bộ bản sao chụp). 

9. 4  Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định). 

9. 5  Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và PTNT  

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Tổng cục Thủy 
lợi  

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Đê điều và phòng chống lụt bão thuộc Tổng cục 
Thủy lợi 

d) Cơ quan phối hợp:  Không 

9. 6  Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Cơ quan 

- Tổ chức  

- Cá nhân                                                        

9. 7  Mẫu đơn, tờ khai: Không 
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9. 8  Phí, lệ phí: Không 

9. 9  Kết quả thực hiện TTHC: 

- Kết quả : Văn bản chấp thuận           

9. 10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không  

9. 11  Căn cứ pháp lý của TTHC:   

- Luật Đê điều và các quy định của pháp luật khác có liên quan; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Căn cứ Thông tư số 46/2011/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 06 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn quy định về trình tự thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến 
đê điều.         

 

II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1. Thủ tục Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong 
phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc TW. 

1. 1 Trình tự thực hiện: 

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

- Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

1. 2  Cách thức thực hiện : 

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

1. 3  Hồ sơ 

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp; 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

1. 4  Thời hạn giải quyết: 

+ Thời hạn cấp giấy phép: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

1. 5 Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW  phân cấp theo điểm b khoản 1- khoản 2 Điều 7 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN 
ngày 01/11/2004; Quyết định 62/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 
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b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

1. 6  Đối tượng thực hiện TTHC:  

- Cá nhân 

- Tổ chức 

1.7  Mẫu đơn, tờ khai:  Có (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 

1. 8   Phí, lệ phí: Không  

1. 9  Kết quả thực hiện TTHC:   

- Giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép phụ thuộc vào tính chất của từng hoạt động.  

1. 10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không     

1. 11  Căn cứ pháp lý của TTHC: 

  - Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

                                 

2. Thủ tục Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại 
khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc TW. 

2. 1 Trình tự thực hiện: 

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. 2 Cách thức thực hiện:    

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

2. 3 Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 
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- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu 

- Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định 
này; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

2. 4  Thời hạn giải quyết: 

 + Thời hạn cấp giấy phép: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

2. 5  Cơ quan thực hiện TTHC: 

  a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW  phân cấp theo điểm b khoản 1- khoản 2 Điều 7 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN 
ngày 01/11/2004; Quyết định 62/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

2. 6  Đối tượng thực hiện TTHC 

- Cá nhân 

- Tổ chức      

2. 7 Mẫu đơn, tờ khai:  Có (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 

2. 8  Phí, lệ phí: Không 

2. 9  Kết quả thực hiện TTHC:  

- Giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép phụ thuộc vào tính chất của từng hoạt động.   

2. 10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

2. 11 Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

3. Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi 
bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, 
xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng 
trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường 
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giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy 
lợi.  

3. 1 Trình tự thực hiện: 

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. 2  Cách thức thực hiện  

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

3. 3  Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu; 

-  Bản sao chụp Sổ đăng kiểm xe mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;  

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

3. 4 Thời hạn giải quyết: 

+ Thời hạn cấp giấy phép: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

3. 5  Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW  phân cấp theo điểm b khoản 1- khoản 2 Điều 7 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN 
ngày 01/11/2004; Quyết định 62/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

3. 6  Đối tượng thực hiện TTHC:  

- Cá nhân 

- Tổ chức   

3. 7  Mẫu đơn, tờ khai: Có (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 

3. 8  Phí, lệ phí: Không      

3. 9  Kết quả thực hiện TTHC:  

- Giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép phụ thuộc vào tính chất của từng hoạt động.   

3. 10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không 

3. 11  Căn cứ pháp lý của TTHC: 
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  - Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

                                 

4. Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

4. 1 Trình tự thực hiện: 

-  Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-   Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. 2  Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện. 

4. 3  Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi theo mẫu; 

- Bản sao giấy phép đã được cấp;  

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho 
công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy 
phép); 

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

4. 4  Thời hạn giải quyết:  

 + Thời hạn cấp giấy phép: 

- Đối với hoạt động quy định tại khoản 3, khoản 5: thời hạn cấp giấy phép là 5 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Đối với hoạt động quy định tại khoản 4, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9: thời hạn cấp giấy 
phép là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Đối với hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 10: thời hạn cấp giấy phép là 15 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  
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4. 5  Cơ quan thực hiện TTHC: 

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW  phân cấp theo điểm b khoản 1- khoản 2 Điều 7 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN 
ngày 01/11/2004; Quyết định 62/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

d) Cơ quan phối hợp: Không  

4. 6  Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Cá nhân 

- Tổ chức     

4. 7  Mẫu đơn, tờ khai: Có (Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 

4. 8   Phí, lệ phí: Không        

4. 9   Kết quả thực hiện TTHC:  

-  Giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép phụ thuộc vào tính chất của từng hoạt động.   

4. 10   Điều kiện thực hiện TTHC: Không  

4. 11  Căn cứ pháp lý của TTHC:  

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011.                     

 

5. Thủ tục Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh 
doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình các hoạt 
động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

5. 1 Trình tự thực hiện:  

-  Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5. 2  Cách thức thực hiện: 
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- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

5. 3  Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu 

- Dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;  

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời  hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

5. 4  Thời hạn giải quyết:  

+ Thời hạn cấp giấy phép: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

5. 5  Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW  phân cấp theo điểm b khoản 1- khoản 2 Điều 7 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN 
ngày 01/11/2004; Quyết định 62/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

5. 6  Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Cá nhân 

- Tổ chức   

5. 7  Mẫu đơn, tờ khai: Có (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT) 

5. 8  Phí, lệ phí: Không 

5. 9  Kết quả thực hiện TTHC:  

- Giấy phép; 

- Thời hạn của giấy phép phụ thuộc vào tính chất của từng hoạt động.  

5. 10   Điều kiện thực hiện TTHC: Không    

5. 11  Căn cứ pháp lý của TTHC:         

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  
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- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

                                   

 6. Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được 
quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

6. 1  Trình tự thực hiện: 

-  Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân  nộp hồ sơ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

6. 2  Cách thức thực hiện: 

 - Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

6. 3  Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu 

- Hồ sơ kỹ thuật đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; 

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường;  

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

6. 4  Thời hạn giải quyết:  

  + Thời hạn cấp giấy phép: 

- Đối với các hoạt động quy định tại khoản 6, khoản 7, khoản 8: thời hạn cấp giấy phép là 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

- Đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 10: thời hạn cấp giấy phép là 25 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

6. 5  Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW  phân cấp theo điểm b khoản 1- khoản 2 Điều 7 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN 
ngày 01/11/2004; Quyết định 62/QĐ-BNN ngày 28/6/2007 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

6. 6  Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Cá nhân 
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- Tổ chức  

6. 7  Mẫu đơn, tờ khai: Có (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 

6. 8  Phí, lệ phí: Không      

6. 9  Kết quả thực hiện TTHC:  

- Giấy phép;  

- Thời hạn của giấy phép  không quá 3 năm. 

 6. 10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không  

6. 11  Căn cứ pháp lý của TTHC:   

 - Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

                                       

7. Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy 
lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

7. 1  Trình tự thực hiện : 

-  Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

- Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc 
qua đường bưu điện. 

7. 2  Cách thức thực hiện : 

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện 

7. 3  Hồ sơ: 

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình 
thuỷ lợi theo mẫu  

- Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi đã được cấp; 

- Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép); 
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- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất 
lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng giấy phép). Báo 
cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối với trường 
hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép). 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

7. 4  Thời hạn giải quyết: 

 + Thời hạn cấp giấy phép: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

7. 5  Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các tỉnh có thẩm quyền  cấp với trường hợp  xả nước 
thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh, công trình thuỷ lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ 
hơn 1000m3/ ngày đêm nhưng phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

d) Cơ quan phối hợp: Không  

7. 6  Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Cá nhân 

- Tổ chức    

7. 7  Mẫu đơn, tờ khai: Có (Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 

7. 8   Phí, lệ phí: Không          

7. 9   Kết quả thực hiện TTHC: 

  - Giấy phép; 

 - Thời hạn của giấy phép không quá 3 năm.     

7. 10   Điều kiện thực hiện TTHC: Không        

7. 11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

                

8. Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. 

8. 1  Trình tự thực hiện: 

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân lập và gửi hồ sơ tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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-  Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân xin phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

-  Kiểm tra thực tế hiện trường: Sau ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có 
trách nhiệm kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết. 

-  Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc 
qua đường bưu điện. 

8. 2  Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp 

- Qua đường bưu điện   

8. 3  Hồ sơ:  

a) Hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi theo mẫu 

- Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh của hộ kinh doanh cá thể; 

- Bản đồ tỉ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi; 

- Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt; 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường 
theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống công trình 
thuỷ lợi; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi phải có báo cáo phân tích chất 
lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ 
trở lên; 

- Bản sao công chứng về giấy tờ quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải. 

b) Số lượng: 02 bộ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp). 

8. 4  Thời hạn giải quyết:  

+ Thời hạn cấp giấy phép: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

8. 5  Cơ quan thực hiện TTHC:  

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND các tỉnh có thẩm quyền  cấp với trường hợp  xả nước 
thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi liên tỉnh, công trình thuỷ lợi quan trọng quốc gia với lưu lượng xả nhỏ 
hơn 1000m3/ ngày đêm nhưng phải có sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

d) Cơ quan phối hợp: Không 

8. 6  Đối tượng thực hiện TTHC: 

- Cá nhân 

- Tổ chức  

8. 7 Mẫu đơn, tờ khai: Có (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BNNPTNT). 

8. 8  Phí, lệ phí: Không   

8. 9  Kết quả thực hiện TTHC: -  

- Giấy phép;  

- Thời hạn của giấy phép là 5 năm. 

8. 10  Điều kiện thực hiện TTHC: Không            
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8. 11  Căn cứ pháp lý của TTHC:  

 - Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PLUBTVQH ngày 04/4/2001 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL; 

 - Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập; 

 - Quyết định 56/2004/QĐ-BNN ngày 1/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 
có hiệu lực 27/11/2004; 

- Quyết định số 03/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn;  

- Thông tư số 21/2011/TT- BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
ngày có hiệu lực 21/5/2011. 

                                      

(Ghi chú:  Những nội dung sửa đổi, bổ sung là phần in nghiêng). 
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